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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ 

KHOA TIỂU HỌC MẦM NON 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ NĂM 2016 

 

1. Đề tài khoa học 
 

TT Chủ nhiệm đề tài Tên đề tài 
Cấp (Nhà nước, 

Bộ, Tỉnh, Cơ sở…) 

Năm bắt đầu/ 

năm kết thúc 

Kết quả 

nghiệm thu 

1 ThS.Vũ Thị Diệu Thúy 

Thiết kế một số hoạt động cho trẻ 5-6 tuổi 

trải nghiệm nhằm phát triển khả năng 

nhận biết thời gian. 

Cấp cơ sở 2015-2016 Xuất sắc 
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ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc (CN) 

ThS. Lưu Thị Chung 

ThS. . Nguyễn Thị Nguyệt   

Thực trạng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 

mẫu giáo 5 - 6 tuổi. 
Cấp cơ sở 2015-2016 Xuất sắc 

 

2. Sách, Giáo trình 
 

TT Tác giả/Nhóm tác giả Tên sách, Giáo trình 
Dùng cho  

bậc đào tạo 

Nxb, năm xuất 

bản 

Ghi chú 

1 
Phạm Ngọc Tới , Phạm Thị Gấm  

Trần Việt Hùng 
Trang trí ứng dụng. Cao đẳng, đại học 

Nxb Giáo dục, 

2016 
Bộ GD&ĐT 

2 

Nguyễn Thị Nguyệt (CB) 

Vũ Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Nguyễn Thị Thùy, Trần 

Thị Tân, Nguyễn Thị Thịnh, Hán 

Thị Hương Giang 

Giao tiếp sư phạm của người giáo 

viên tiểu học 
Cao đẳng, đại học 

Văn hóa dân tộc, 

6/2016 

Trường 

Cao đẳng SP  

Ngô Gia Tự 
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3 

Đoàn Sĩ Tuấn (CB), Khuất Thị 

Thanh Vân, Lê Thị Hồng 

KhuyênLuyện Thị Minh Thư, ,Mai 

Thị Thu Trang, Hoàng Thị Thúy, 

Nguyễn Thị Lài, Đào Văn Thanh, 

Nguyễn Thị Thu Dung, Tạ Duy 

Hùng, Ngô Lan Hương, Võ Văn 

Hoài, Đàm Thu Vân, Nguyễn Thị 

Hào, Lê Hồng Phượng, Bùi Thị 

Kim Phụng, Phạm Thanh Xuân 

 

Hướng dẫn tự học môn Tư tưởng Hồ 

Chí Minh. 
Cao đẳng, đại học 

Nxb Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 

2016 

-Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 -Trường CĐSP 

Trung ương;  

-CĐ Hải Dương 

 -ĐHSP TP. Hồ 

Chí Minh 

 -Trường CĐ An 

Ninh nhân dân 1 

 -Trường ĐH 

Quảng Nam  

 -Trường ĐH 

Công Nghiệp Việt 

Trì 

4 

Vũ Thị Diệu Thúy (CB) 

Phạm Thị Thanh Vân 

Nguyễn Thị Hương Lan 

Trương Hải Yến 
Lê Thị Tuyết Nhung 

Cùng b  tập  àm nhà khoa học Cao đẳng, đại học 

Nxb Giáo dục 

Việt Nam 

6/2016 

 

                                                                                                                                    

 Ninh Bình, ngày 01 tháng 7 năm 2016 

NGƯỜI LẬP                     TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

ThS. Lưu Thị Chung TS. Tạ Hoàng Minh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


